
THỨ Buổi TIẾT
7A1

(M.LY)

7A2

(X.AN)

7A3

(N.HIỀN)

7A4

(V.DŨNG)

7A5

(L.MỸ)

7A6

(CƯỜNG)

7A7

(P.KHANH)

7A8

(P.THÚY)

7A9

(T.QUYÊN)

7A10

(HUỆ-V)

1 Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN

2 SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN

3 Toán - N.HƯƠNG Văn - X.AN LAB - A.THUẤN KHTN - N.HIỀN KHTN - T.QUYÊN Văn - HUỆ-V Toán - P.KHANH Văn - L.MỸ Anh - Đ.HÙNG Toán - CƯỜNG

4 Văn - X.AN Toán - T.NGA LS-ĐL - C.LIÊN Văn - HUỆ-V Nhạc - H.ÂN GDCD - Tr.TÂM KHTN - N.HIỀN Văn - L.MỸ KHTN - T.QUYÊN Toán - CƯỜNG

5 Văn - X.AN Toán - T.NGA Văn - HUỆ-V LAB - H.TÂM LS-ĐL - C.LIÊN Toán - CƯỜNG KHTN - N.HIỀN LS-ĐL - T.HÒA Văn - L.MỸ KHTN - T.QUYÊN

1

2 Anh - P.THÚY KHTN - P.TUẤN Anh - A.THUẤN Anh - H.TÂM Văn - L.MỸ Toán - CƯỜNG KHTN - N.HIỀN KHTN - T.TRANG Tự học-T - T.NGA LS-ĐL - T.NGÂN

3 Toán - N.HƯƠNG Văn - X.AN Toán - P.KHANH Anh - H.TÂM Văn - L.MỸ Toán - CƯỜNG GDĐP - N.HÒA Tự học-A - P.THÚY Toán - T.NGA LAB - A.THUẤN

4 Văn - X.AN LS-ĐL - T.HÒA Toán - P.KHANH Đọc sách 2 - Thanh-TV Anh - Đ.HÙNG KHTN - N.HIỀN Văn - L.MỸ LAB - P.THÚY Đọc sách 2 - T.QUYÊN Toán - CƯỜNG

5

1 Văn - X.AN Anh - H.TÂM KHTN - N.HIỀN TD - V.DŨNG MT - MT-1 CNghệ - K.KHANH Văn - L.MỸ GDĐP - N.HÒA KHTN - T.QUYÊN Văn - HUỆ-V

2 KHTN - P.TUẤN Anh - H.TÂM AMA - AMA-1 TD - V.DŨNG CNghệ - A.TUYẾT KHTN - N.HIỀN MT - MT-1 Văn - L.MỸ Anh - Đ.HÙNG Văn - HUỆ-V

3 TD - T.CHUNG MT - MT-1 AMA - AMA-1 Văn - HUỆ-V Đọc sách 1 - L.MỸ KHTN - N.HIỀN TD - Tr.KIỀU KHTN - T.TRANG Anh - Đ.HÙNG Nhạc - H.ÂN

4 TD - T.CHUNG AMA - AMA-1 GDCD - A.THƯ KHTN - N.HIỀN Văn - L.MỸ Văn - HUỆ-V TD - Tr.KIỀU Anh - P.THÚY Nhạc - H.ÂN KHTN - T.QUYÊN

5 MT - MT-1 AMA - AMA-1 Anh - A.THUẤN KHTN - N.HIỀN Văn - L.MỸ Văn - HUỆ-V Anh - P.THÚY CNghệ - K.KHANH CNghệ - A.TUYẾT KHTN - T.QUYÊN

1

2 KHTN - P.TUẤN Đọc sách 2 - Thanh-TV Đọc sách 1 - HUỆ-V Anh - H.TÂM Toán - P.KHANH Toán - CƯỜNG LS-ĐL - C.LIÊN Anh - P.THÚY Văn - L.MỸ MT - MT-1

3 Anh - P.THÚY KHTN - P.TUẤN KHTN - N.HIỀN GDCD - Tr.TÂM TD - Tr.KIỀU Anh - Đ.HÙNG Toán - P.KHANH Toán - CƯỜNG Tự học-V - L.MỸ Văn - HUỆ-V

4 Anh - P.THÚY LAB - H.TÂM Toán - P.KHANH KHTN - N.HIỀN TD - Tr.KIỀU MT - MT-1 Văn - L.MỸ Toán - CƯỜNG GDĐP - N.HÒA Văn - HUỆ-V

5

1 Nhạc - H.ÂN Anh - H.TÂM KNS - KNS-2 LS-ĐL - T.HÒA Đọc sách 2 - Tr.KIỀU Toán - CƯỜNG Tự học-T - P.KHANH Anh - P.THÚY TD - T.CHUNG Đọc sách 2 - C.LIÊN

2 AMA - AMA-1 Anh - H.TÂM LS-ĐL - C.LIÊN Toán - CƯỜNG KNS - KNS-2 Nhạc - H.ÂN Toán - P.KHANH Anh - P.THÚY TD - T.CHUNG Anh - A.THUẤN

3 AMA - AMA-1 LS-ĐL - T.HÒA GDĐP - M.LY Nhạc - H.ÂN Toán - P.KHANH TD - Tr.KIỀU KNS - KNS-2 GDCD - Tr.TÂM GDCD - A.THƯ Anh - A.THUẤN

4 LS-ĐL - C.LIÊN Toán - T.NGA Nhạc - H.ÂN AMA - AMA-1 Toán - P.KHANH TD - Tr.KIỀU Anh - P.THÚY Toán - CƯỜNG Anh - Đ.HÙNG GDCD - Tr.TÂM

5 GDĐP - M.LY GDĐP - N.HÒA Toán - P.KHANH AMA - AMA-1 Anh - Đ.HÙNG KNS - KNS-2 Anh - P.THÚY Toán - CƯỜNG LS-ĐL - C.LIÊN LS-ĐL - T.HÒA

1

2 Toán - N.HƯƠNG Nhạc - H.ÂN TD - T.CHUNG Tin - N.THẮM LS-ĐL - T.NGÂN Anh - Đ.HÙNG Anh - P.THÚY MT - MT-1 LS-ĐL - C.LIÊN Toán - CƯỜNG

3 LAB - P.THÚY GDCD - Tr.TÂM TD - T.CHUNG CNghệ - K.KHANH KHTN - T.QUYÊN Anh - Đ.HÙNG Nhạc - H.ÂN KHTN - T.TRANG Tin - N.THẮM Toán - CƯỜNG

4 Anh - P.THÚY CNghệ - K.KHANH MT - MT-1 Toán - CƯỜNG Anh - Đ.HÙNG Tin - N.THẮM GDCD - A.THƯ Nhạc - H.ÂN KHTN - T.QUYÊN LS-ĐL - T.HÒA

5

1 KHTN - P.TUẤN Toán - T.NGA Anh - A.THUẤN Anh - H.TÂM Anh - Đ.HÙNG Văn - HUỆ-V LS-ĐL - T.NGÂN Đọc sách 1 - L.MỸ KHTN - T.QUYÊN Tự học-T - CƯỜNG

2 KHTN - P.TUẤN Văn - X.AN Anh - A.THUẤN KNS - KNS-2 Anh - Đ.HÙNG Tự học-V - HUỆ-V LAB - P.THÚY Tự học-V - L.MỸ LS-ĐL - T.NGÂN Toán - CƯỜNG

3 Toán - N.HƯƠNG Đọc sách 1 - X.AN KHTN - N.HIỀN Văn - HUỆ-V Văn - L.MỸ LS-ĐL - T.HÒA Đọc sách 2 - L.HÀ Toán - CƯỜNG Anh - Đ.HÙNG KHTN - T.QUYÊN

4 Đọc sách 1 - X.AN KNS - KNS-2 KHTN - N.HIỀN Văn - HUỆ-V AMA - AMA-1 Anh - Đ.HÙNG LS-ĐL - C.LIÊN LS-ĐL - T.NGÂN Toán - T.NGA Anh - A.THUẤN

5 KNS - KNS-2 LS-ĐL - T.NGÂN Văn - HUỆ-V Toán - CƯỜNG AMA - AMA-1 Anh - Đ.HÙNG KHTN - N.HIỀN Tin - N.THẮM Toán - T.NGA Anh - A.THUẤN

1

2 KHTN - P.TUẤN Tin - N.THẮM KHTN - N.HIỀN GDĐP - N.HÒA KHTN - T.QUYÊN Đọc sách 1 - HUỆ-V Toán - P.KHANH KHTN - T.TRANG Đọc sách 1 - L.MỸ Đọc sách 2 - C.LIÊN

3 Đọc sách 2 - C.LIÊN KHTN - P.TUẤN Toán - P.KHANH KHTN - N.HIỀN Tin - N.THẮM Đọc sách 2 - L.HÀ Đọc sách 1 - L.MỸ KHTN - T.TRANG KHTN - T.QUYÊN Văn - HUỆ-V

4 LS-ĐL - C.LIÊN KHTN - P.TUẤN Đọc sách 2 - Thanh-TV Văn - HUỆ-V Toán - P.KHANH KHTN - N.HIỀN Tin - N.THẮM Văn - L.MỸ Đọc sách 2 - L.HÀ KHTN - T.QUYÊN

5

1 Văn - X.AN Toán - T.NGA Toán - P.KHANH Đọc sách 1 - HUỆ-V GDĐP - N.HÒA Toán - CƯỜNG Văn - L.MỸ LS-ĐL - T.HÒA MT - MT-1 TD - V.DŨNG

2 CNghệ - K.KHANH Văn - X.AN Văn - HUỆ-V LS-ĐL - T.NGÂN GDCD - A.THƯ Tự học-T - CƯỜNG Văn - L.MỸ TD - Tr.KIỀU Toán - T.NGA TD - V.DŨNG

3 Toán - N.HƯƠNG Văn - X.AN LS-ĐL - T.NGÂN Toán - CƯỜNG Toán - P.KHANH KHTN - N.HIỀN CNghệ - A.TUYẾT TD - Tr.KIỀU Văn - L.MỸ Đọc sách 1 - HUỆ-V

4 Toán - N.HƯƠNG KHTN - P.TUẤN CNghệ - A.TUYẾT MT - MT-1 Toán - P.KHANH LS-ĐL - T.NGÂN KHTN - N.HIỀN Tự học-T - CƯỜNG Văn - L.MỸ Tự học-V - HUỆ-V

5 HĐTN, HN HĐTN, HN HĐTN, HN HĐTN, HN HĐTN, HN HĐTN, HN HĐTN, HN HĐTN, HN HĐTN, HN HĐTN, HN

1

2 LS-ĐL - T.NGÂN TD - V.DŨNG Tin - N.THẮM LS-ĐL - T.HÒA KHTN - T.QUYÊN Văn - HUỆ-V Tự học-V - L.MỸ Toán - CƯỜNG Toán - T.NGA GDĐP - N.HÒA

3 GDCD - A.THƯ TD - V.DŨNG Văn - HUỆ-V Toán - CƯỜNG KHTN - T.QUYÊN LS-ĐL - T.HÒA Toán - P.KHANH Văn - L.MỸ Toán - T.NGA Tin - N.THẮM

4 Tin - N.THẮM Toán - T.NGA Văn - HUỆ-V Toán - CƯỜNG LS-ĐL - C.LIÊN GDĐP - N.HÒA Toán - P.KHANH Đọc sách 2 - L.HÀ Văn - L.MỸ CNghệ - K.KHANH

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ II

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 7

Thực hiện từ ngày 10 tháng 4 năm 2023

2

SÁNG

CHIỀU

3

SÁNG

CHIỀU

4

SÁNG

CHIỀU

CHIỀU

HIỆU TRƯỞNG

5

SÁNG

CHIỀU

6

SÁNG

CHIỀU

7

SÁNG
Ca 2: Học Đề án Tin học lớp 7. 7T1 (7/1+7/7, Cô Hương); 7T2 (7/2+7/8, Cô Thắm); 7T3 (7/3,Thầy Phúc) - Từ 09h00 đến 10h30

Ca 2: Học Đề án Tin học lớp 7. 7T4 (7/4+7/9+7/10, Cô Hương); 7T5 (7/5+7/6, Cô Thắm) - Từ 13h30 đến 15h00


